
Phụ lục
DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÒNG HỌC

VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị Quyết số:          /NQ-HĐND ngày    /11/2023 của HĐND tỉnh)

Đơn vị:  triệu đồng
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I Huyện Bình Giang 25 18,950.0 15,102.5 3,848
1 MN Thúc Kháng 3 3,450.0 1,897.5 1,552.5
2 TH Vĩnh Hồng 8 5,200.0 5,200.0 0
3 TH Thái Dương 8 5,200.0 5,200.0 0
4 THCS Thúc Kháng 3 2,550.0 1,402.5 1,147.5
5 THCS Vĩnh Hưng 3 2,550.0 1,402.5 1,147.5
II Huyện Cẩm Giàng 30 23,100.0 16,215 6,885.0
1 TH Lai Cách 12 7,800.0 7,800.0 0
2 THCS Cẩm Hưng 3 2,550.0 1,402.5 1,147.5
3 THCS Lương Điền 6 5,100.0 2,805.0 2,295.0
4 THCS Cẩm Văn 4 3,400.0 1,870.0 1,530.0
5 THCS Cẩm Phúc 5 4,250.0 2,337.5 1,912.5

III Thành phố Chí Linh 28 25,800.0 16,530.0 9,270.0
1 MN Hoàng Tân 12 13,800.0 7,590.0 6,210.0
2 TH An Lạc 8 5,200.0 5,200.0 0
3 THCS Lê lợi 8 6,800.0 3,740.0 3,060.0

IV Huyện Gia Lộc 30 24,900.0 17,205.0 7,695.0
1 MN TT Gia Lộc 6 6,900.0 3,795.0 3,105.0
2 TH TT Gia Lộc 8 5,200.0 5,200.0 0
3 TH Yết Kiêu 4 2,600.0 2,600.0 0
4 THCS Hoàng Diệu 4 3,400.0 1,870.0 1,530.0
5 THCS Quang Minh 4 3,400.0 1,870.0 1,530.0
6 THCS Thống Nhất 4 3,400.0 1,870.0 1,530.0
V Thành phố Hải Dương 16 13,600.0 7,480.0 6,120.0
1 THCS Hải Tân 6 5,100.0 2,805.0 2,295.0
2 THCS Tân Bình 10 8,500.0 4,675.0 3,825.0

VI Huyện Kim Thành 24 21,300.0 11,715.0 9,585.0
1 MN Kim Xuyên 3 3,450.0 1,897.5 1,552.5
2 THCS Cổ Dũng 4 3,400.0 1,870.0 1,530.0
3 THCS Tuấn Việt 5 4,250.0 2,337.5 1,912.5
4 THCS Ngũ Phúc 4 3,400.0 1,870.0 1,530.0
5 THCS Kim Đính 4 3,400.0 1,870.0 1,530.0
6 THCS Kim Tân 4 3,400.0 1,870.0 1,530.0

VII Thị xã Kinh Môn 30 29,100.0 17,760.0 11,340.0
1 MN Minh Hòa 4 4,600.0 2,530.0 2,070.0
2 MN An Lưu 4 4,600.0 2,530.0 2,070.0
3 MN An Phụ 4 4,600.0 2,530.0 2,070.0



4 MN Phú Thứ 4 4,600.0 2,530.0 2,070.0
5 TH Minh Hòa 3 1,950.0 1,950.0 0
6 TH Phạm Thái 3 1,950.0 1,950.0 0
7 THCS An  Sinh 4 3,400.0 1,870.0 1,530.0
8 THCS Lê Ninh 4 3,400.0 1,870.0 1,530.0

VIII Huyện Nam Sách 40 29,200.0 23,080.0 6,120.0
1 THCS Đồng Lạc 4 3,400.0 1,870.0 1,530.0
2 THCS Nam Trung 12 10,200.0 5,610.0 4,590.0
3 TH&THCS Nguyễn Đức Sáu 12 7,800.0 7,800.0 0
4 TH&THCS Hồng Phong 12 7,800.0 7,800.0 0

IX Huyện Ninh Giang 33 21,450 21,450 0
1 TH Ninh Hải 12 7,800.0 7,800.0 0
2 TH Kiến Quốc 12 7,800.0 7,800.0 0
3 TH Hồng Đức 9 5,850.0 5,850.0 0
X Huyện Thanh Hà 36 34,400.0 21,260.0 13,140.0
1 MN Thanh Hồng 3 3,450.0 1,897.5 1,552.5
2 MN Thanh Hải 4 4,600.0 2,530.0 2,070.0
3 MN An Phượng 3 3,450.0 1,897.5 1,552.5
4 MN Việt Hồng 3 3,450.0 1,897.5 1,552.5
5 MN Hồng Lạc 5 5,750.0 3,162.5 2,587.5
6 TH Thanh Xuân 8 5,200.0 5,200.0 0
7 THCS Thanh Hải 5 4,250.0 2,337.5 1,912.5
8 THCS An Phượng 5 4,250.0 2,337.5 1,912.5

XI Huyện Thanh Miện 30 25,100 16,145 8,955
1 MN Hồng Quang 4 4,600.0 2,530.0 2,070.0
2 TH Cao Thắng 8 5,200.0 5,200.0 0
3 THCS Hồng Quang 9 7,650.0 4,207.5 3,442.5
4 THCS Đoàn Kết 9 7,650.0 4,207.5 3,442.5

XII Huyện Tứ Kỳ 39 33,350.0 22,437.5 10,912.5
1 MN Đại Sơn 6 6,900.0 3,795.0 3,105.0
2 MN Tiên Động 4 4,600.0 2,530.0 2,070.0
3 TH Hưng Đạo 4 2,600.0 2,600.0 0
4 TH Quảng Nghiệp 4 2,600.0 2,600.0 0
5 TH Thị trấn Tứ Kỳ 6 3,900.0 3,900.0 0
6 THCS Minh Đức 5 4,250.0 2,337.5 1,912.5
7 THCS Đại Sơn 10 8,500.0 4,675.0 3,825.0

Tổng 361 300,250 206,380 93,870
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